
Phụ lục: 1
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH NGÔ GIA TỰ

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG VÀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG

(tới thời điểm báo cáo)
ĐVT đồng

Stt Tên Tài sản công hiện đang trực tiếp
 quản lý/tạm quản lý

Năm sử
dụng ĐVT Số

 lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Hiện trạng Ghi chú

TỔNG CỘNG 14.279.197.000 9.158.622.940

A  Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 14.279.197.000 9.158.622.940

1  Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, gồm: 11.656.307.000 8.588.329.240
- Đất 1.541.799.000 1.541.799.000

Giấy CNQSDĐ số BB 803644 do UBND tỉnh Đăk Nông cấp ngày
10/09/2010 tại Bon A3, Xã Đăk Mol (điểm chính 1)

1984 cái 1 1.110.720.000 1.110.720.000 đang sử dụng

Giấy CNQSDĐ số BB 867731 UBND tỉnh Đăk Nông, do UBND
tỉnh Đăk Nông cấp ngày 06/07/2011 tại Bon A3, Xã Đăk Mol
(điểm chính 2)

1984 cái 1 268.800.000 268.800.000 đang sử dụng

Giấy CNQSDĐ số BB 803642 do UBND tỉnh Đăk Nông cấp ngày
11/09/2010 tại Thôn E29, Xã Đăk Mol (phân hiệu 1)

2004 cái 1 132.012.000 132.012.000 đang sử dụng

Giấy CNQSDĐ số BB 307026 do UBND tỉnh Đăk Nông cấp ngày
01/10/2014 tại Thôn E29, Xã Đăk Mol (phân hiệu 2)

2001 cái 1 30.267.000 30.267.000 đang sử dụng

- Nhà 10.114.508.000 7.046.530.240

Nhà cấp III điểm chính (2 tầng 6 phòng học) 2021 2021 cái 1 2.881.078.000 2.535.348.640 đang sử dụng

Nhà cấp III điểm chính (2 tầng 6 phòng học) 2018 2018 cái 1 2.936.074.000 2.231.416.240 đang sử dụng

Nhà cấp III phân hiệu 1 (2 phòng học bộ môn) 2021 2021 cái 1 1.193.922.000 1.050.651.360 đang sử dụng

Nhà  cấp III điểm chính (4 phòng vệ sinh) 2016 2016 cái 1 338.170.000 229.955.600 đang sử dụng

Nhà cấp IV Phân hiệu 1 (Thôn E29) 2004 2004 cái 1 2.265.264.000 999.158.400 đang sử dụng

Nhà cấp IV Phân hiệu 2 (Thôn E29) 2000 2000 cái 1 500.000.000 - đang sử dụng
- Công trình điện chưa chuyển giao cho đơn vị điện lực
- Công trình khác gắn liền với đất
2 Vật kiến trúc 1.892.612.000 128.690.500

Cổng tường rào Điểm chính Bon A3 2012 2012 cái 1 209.632.000 - đang sử dụng
Cổng tường rào Điểm chính Bon A3 2013 2013 cái 1 1.117.000.000 - đang sử dụng
Giếng khoan Điểm chính Bon A3 2016 cái 1 200.339.000 40.067.800 đang sử dụng
Giếng khoan Phân hiệu 2 Thôn E29 2016 cái 1 230.000.000 46.000.000 đang sử dụng
Giếng khoan Phân hiệu 1 Thôn E29 2011 cái 1 60.000.000 - đang sử dụng
Nhà vệ sinh Phân hiệu 1 Thôn E29 2014 cái 1 75.641.000 42.622.700 đang sử dụng

3 Xe ô tô
4 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)
5 Máy móc, thiết bị 324.803.000 158.503.200
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Máy vi tính xách tay Acer 2021 2021 cái 1 12.838.000 5.135.200 đang sử dụng
Máy vi tính xách tay Asus 2023 2023 cái 1 14.990.000 11.992.000 đang sử dụng
Máy photocopy 2014 2014 cái 1 33.965.000 - đang sử dụng
Máy vi tính để bàn 2018 2018 cái 1 11.700.000 - đang sử dụng
Máy chiếu 2012 2012 cái 1 20.600.000 - đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2022 #1 2022 cái 1 14.280.000 8.568.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2022 #2 2022 cái 1 14.280.000 8.568.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2022 #3 2022 cái 1 14.280.000 8.568.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2022 #4 2022 cái 1 14.280.000 8.568.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2022 #5 2022 cái 1 14.280.000 8.568.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2022 #6 2022 cái 1 14.280.000 8.568.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2022 #7 2022 cái 1 14.280.000 8.568.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2023 #1 2023 cái 1 14.550.000 11.640.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2023 #2 2023 cái 1 14.550.000 11.640.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2023 #3 2023 cái 1 14.550.000 11.640.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2023 #4 2023 cái 1 14.550.000 11.640.000 đang sử dụng
Ti vi Samsung 4K 50 inch AU7700 2023 #5 2023 cái 1 14.550.000 11.640.000 đang sử dụng
Ti vi 55 inch Casper kèm khung treo 2021 #1 2021 cái 1 11.600.000 4.640.000 đang sử dụng
Ti vi 55 inch Casper kèm khung treo 2021 #2 2021 cái 1 11.600.000 4.640.000 đang sử dụng
Ti vi 55 inch Casper kèm khung treo 2021 #3 2021 cái 1 11.600.000 4.640.000 đang sử dụng
Ti vi 55 inch Casper kèm khung treo 2021 #4 2021 cái 1 11.600.000 4.640.000 đang sử dụng
Ti vi 55 inch Casper kèm khung treo 2021 #5 2021 cái 1 11.600.000 4.640.000 đang sử dụng

6 Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm
7 Tài sản cố định đặc thù
8 Tài sản cố định hữu hình khác 191.000.000 68.625.000

Đàn Piano 2012 2012 cái 1 38.000.000 - đang sử dụng
Hệ thống máy lọc nước sạch 2020 2020 cái 1 90.000.000 45.000.000 đang sử dụng
Dù che nắng ngoài trời 2019 cái 1 63.000.000 23.625.000 đang sử dụng

9 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất) 214.475.000 214.475.000
Phần mềm chuyển đổi số giáo dục FBOT 2022 cái 1 32.500.000 32.500.000 đang sử dụng
Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục; Trường chuẩn -
ABOT

2020 cái 1 19.800.000 19.800.000 đang sử dụng

Phần mềm kế toán HCSN Misa 2010 cái 1 14.500.000 14.500.000 đang sử dụng
Phần mềm phổ cấp xóa mù chữ 2019 cái 1 17.500.000 17.500.000 đang sử dụng
Phần mềm phổ cấp xóa mù chữ 2019 cái 1 14.500.000 14.500.000 đang sử dụng
Phần mềm quản lý các khoản thu cho trường 2020 cái 1 13.275.000 13.275.000 đang sử dụng
Phần mềm quản lý thiết bị 2021 cái 1 13.000.000 13.000.000 đang sử dụng
Phần mềm quản lý thư viện BUCA 2016 cái 1 10.000.000 10.000.000 đang sử dụng
Phần mềm KĐCL giáo dục 2018 cái 1 14.400.000 14.400.000 đang sử dụng
Phần mềm quản lý tài chính nhu cầu tiền lương 2018 cái 1 16.500.000 16.500.000 đang sử dụng
Phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest 2020 cái 1 13.500.000 13.500.000 đang sử dụng
Phần mềm Tiếng Anh Smart English 2023 2023 cái 1 25.000.000 25.000.000 đang sử dụng
Phần mềm quản lý thư viện (sáp nhập TBC) 2016 cái 1 10.000.000 10.000.000 đang sử dụng
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B Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
1 Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

-
Đường và tài sản, thiết bị chuyên dùng, công trình phụ trợ gắn
liền với đường

-
Cầu đường bộ và tài sản, thiết bị chuyên dùng, công trình phụ trợ
gắn liền với cầu đường bộ
………………….

2 Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
- Đập (không bao gồm đập của hồ chứa nước)
-  Hồ chứa nước

-
 Cống (không bao gồm cống của đập, cống của hồ chứa nước,
cống dưới kênh, dưới đê)

- Trạm bơm
- Hệ thống dẫn, chuyển nước
- Kè, bờ bao thủy lợi

-
Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi (Nhà quản
lý, đường quản lý, kho, bãi vật tư, thiết bị quan trắc, cột mốc chỉ
giới, biển báo,...)

- Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khác
………………….

3 Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
-  Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh
- Công trình khai thác nước
-  Công trình xử lý nước
- ……………..

4 Tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ
-  Nhà lồng chợ và các công trình có mái che
-  Hệ thống kỹ thuật chợ
-  Công trình khác trong phạm vi chợ

………………

5  Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể
thao, làng văn hoá

5.1  Thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao
- Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã
-  Nhà văn hóa - khu thể thao cấp thôn
-  Thư viện công cộng cấp xã

………….
5.2  Hệ thống hạ tầng trong làng văn hóa
-  Đường giao thông nội bộ

Stt Tên Tài sản công hiện đang trực tiếp
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-  Tài sản kết cấu hạ tầng khác
………….

Lưu Ý: Việc kiểm kê được dựa trên việc kiểm đếm thực tế tài sản tại thời điểm kiểm kê; so sánh, đối chiếu với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế
toán.

HIỆU TRƯỞNG
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